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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5671/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa • o • • • o • 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 13707/TTr-SGTVT ngày 
13 tháng 11 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh 
vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 
gồm 01 thủ tục hành chính mới, 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục: 

- Thủ tục có thứ tự A.I.25 ban hành kèm theo Quyết định số 5643/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công 
bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 
được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thủ tục A.II.9, A.II.10 ban hành kèm theo Quyết định số 4191/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công 
bố thủ tục hành chính các lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5671/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIAO THÔNG 
VẬN TẢI 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

Lĩnh vực đường thủy nội địa 
Cấp lại Giấy 
phép vận tải 
qua biên giới 

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 

Sở Giao thông 
vận tải, địa chỉ: 63 
Lý Tự Trọng, 
phường Bến 
Nghé, Quận 1 

Không - Thông tư số 13/2023/TT-BGTVT ngày 
30/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư hướng dẫn thực hiện một 
số điều của Hiệp định giữa Chính phủ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về 
vận tải đường thủy. 
- Quyết định số 995/QĐ-BGTVT ngày 10 
tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

On 



B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG • • • ' 

B1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN 
CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

to 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

Lĩnh vực đường thủy nội địa Q o> 
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Cấp Giấy 
phép vận tải 
qua biên giới 

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 

Sở Giao thông 
vận tải, địa chỉ: 63 
Lý Tự Trọng, 
phường Bến 
Nghé, Quận 1 

Không - Thông tư số 13/2023/TT-BGTVT ngày 
30/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận 
tải đường thủy. 
- Quyết định số 995/QĐ-BGTVT ngày 10 
tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 



B2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA 
CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

1 Phê duyệt kế 
hoạch an ninh 
và cấp giấy 
chứng nhận phù 
hợp an ninh 
cảng thủy nội 
địa tiếp nhận 
phương tiện 
thủy nước ngoài 

- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, Cảng vụ 
thẩm định hồ sơ và báo 
cáo kết quả thẩm định 
gửi kèm 02 bộ hồ sơ 
đến Cục Đường thủy 
nội địa Việt Nam. 

- Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ và báo cáo của 
Cảng vụ đường thuỷ nội 
địa, Cục Đường thủy nội 
địa Việt Nam phê duyệt 
kế hoạch an ninh và cấp 
giấy chứng nhận phù hợp 
an ninh cảng thủy nội địa 
tiếp nhận phương tiện 
thủy nước ngoài. 

Cảng vụ 
Đường thủy 
nội địa 
Thành phố 

14.000.000 
đồng/lần 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính 
phủ quy định về quản lý hoạt 
động đường thủy nội địa. 
- Thông tư số 198/2016/TT-
BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
đường thuỷ nội địa và đường 
sắt. 
- Quyết định số 285/QĐ-
BGTVT ngày 23/02/2021 của 
Bộ Giao thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, sửa đổi, bổ sung và 
thay thế trong lĩnh vực đường 
thủy nội địa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 

2 Phê duyệt đánh - Trong thời hạn 05 Cảng vụ 11.000.000 - Nghị định số 08/2021/NĐ-
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

giá an ninh cảng 
thủy nội địa tiếp 
nhận phương 
tiện thủy nước 
ngoài 

ngày làm việc, kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, Cảng vụ 
thẩm định hồ sơ và báo 
cáo kết quả thẩm định 
gửi kèm 02 bộ hồ sơ 
đến Cục Đường thủy 
nội địa Việt Nam. 

- Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kê từ ngày nhận 
đủ hồ sơ và báo cáo của 
Cảng vụ đường thuỷ nội 
địa, Cục Đường thủy nội 
địa Việt Nam phê duyệt 
đánh giá an ninh cảng 
thủy nội địa tiếp nhận 
phương tiện thủy nước 
ngoài 

Đường 
thủy nội 
địa Thành 
phố Hồ 
Chí Minh 

đồng/lân CP ngày 28/01/2021 của 
Chính phủ quy định về quản 
lý hoạt động đường thủy nội 
địa. 
- Thông tư số 198/2016/TT-
BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh 
vực đường thuỷ nội địa và 
đường sắt. 
- Quyết định số 285/QĐ-
BGTVT ngày 23/02/2021 của 
Bộ Giao thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ 
sung và thay thế trong lĩnh 
vực đường thủy nội địa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vận tải. 
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